
UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH MỸ AN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                       

Số:  22/KH.THMA1         Tháp Mười, ngày 22 tháng 02 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng từ năm học 2023 - 2024 
 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định việc lựa chọn  sách giáo khoa trong cơ sở GDPT; 

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Phòng 

GDĐT huyện Tháp Mười về việc Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng từ năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực tiễn của đơn vị, 

Trường Tiểu học Mỹ An 1 xây dựng kế hoạch Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng từ năm học 2023 – 2024, 

cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Thực hiện đúng nguyên tắc đề xuất lựa chọn SGK lớp 4 áp dụng từ năm học 2023 

- 2024 tại trường đúng theo Hướng dẫn số 37/HD- SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của 

Sở GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn SGK cấp Tiểu học từ năm học 2021 – 2022 và phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục 

quy định; đảm bảo tính minh bạch, công bằng đối với tất cả các bản sách trong danh mục 

sách giáo khoa do Bộ GDĐT quy định. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp 

đề xuất lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa phù hợp. 

2. Về tiêu chí thực hiện đúng theo Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 

3 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ 

sở giáo dục phổ thông; 

3. Quy trình đề xuất lựa chọn sách giáo khoa thực hiện tại Điều 8, Điểm 1, khoản a,b 

của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Hướng dẫn số 37/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn lựa chọn SGK cấp Tiểu học từ năm học 2021 - 2022. 

4. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ có liên quan. 

II. Nội dung 

1. Cơ sở pháp lí 

- Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT quy định việc lựa SGK trong CSGDPT. 
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- Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022, Quyết định số 

45/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ GDĐT về phê duyệt danh mục SGK 

lớp 4 sử dụng trong CSGDPT, Quyết định số 506/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2023 

của Bộ GDĐT về phê duyệt danh mục SGK lớp 4 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng 

trong CSGDPT. 

- Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND Tỉnh về 

việc Quy định tiêu chí lựa chọn SGK sử dụng trong các CSGDPT trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

- Hướng dẫn số 37/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn lựa chọn SGK cấp Tiểu học từ năm học 2021 - 2022. 

2. Quy trình đề xuất lựa chọn sách giáo khoa 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 37/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn SGK cấp Tiểu học từ năm học 2021 - 2022 (gọi tắt 

HD37). 

3. Đối tượng tham gia 

Tất cả Cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục 

nghiên cứu, thảo luận và đánh  giá các SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách 

theo tiêu chí lựa chọn SGK 

4. Hồ sơ lưu tại trường: 

4.1. Hồ sơ tổ chuyên môn, bao gồm: 

1. Bản nhận xét đánh giá SGK của từng thành viên nêu rõ những điểm phù hợp, 

chưa phù hợp của từng đầu sách/môn học (Hoạt động giáo dục) (minh chứng ghi chép của 

GV hoặc vận dụng Phụ lục I - HD37). 

2. Hồ sơ thảo luận, đánh giá SGK, bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) SGK cho 

mỗi môn học và Danh mục SGK được lựa chọn, được sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý 

lựa chọn từ cao xuống thấp theo từng môn, có chữ ký của các thành viên của tổ và tổ trưởng 

tổ chuyên môn lựa chọn (Phụ lục II và Phụ lục III- HD37). 

4.2. Hồ sơ của trường, bao gồm: 

1. Kế hoạch tổ chức đề xuất lựa chọn SGK của nhà trường.  

2. Biên bản họp (tổng hợp nhận xét, đánh giá, đề xuất lựa chọn SGK của các thành 

viên (Phụ lục IV - HD37). 

3. Báo cáo danh mục SGK đề xuất lựa chọn có chữ ký của thủ trưởng cơ sở giáo dục 

và các thành viên tham gia (Phụ lục V - HD37). 

III. Thành phần tham gia nghiên cứu: 

Tổ TT Người nghiên cứu Môn nghiên cứu Ghi chú 

1 

1 Nguyễn Thị Thái Tiếng Việt  

2 Lê Thị Kim Thuý Toán  

3 Huỳnh Thị Kiều Như Khoa học, Công nghệ  
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4 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lịch sử-Địa lí, Đạo đức  

5 Nguyễn Phúc Duy HĐ trải nghiệm,  

2 

1 Hồ Văn Hưởng Tiếng Việt  

2 Nguyễn Thị Phượng Toán, Đạo đức  

3 Trần Thị Xuân Hà Khoa học, Công nghệ  

4 Mã Thị Thuỳ Trang Lịch sử-Địa lí, HĐ trải nghiệm  

5 Võ Thị Bé Thơm Mỹ thuật  

3 

1 Nguyễn Thị Xuân Lan Tiếng Việt  

2 Nguyễn Thị Tuyết Loan Toán, Đạo đức  

3 Nguyễn Thanh Bình Khoa học, Công nghệ  

4 Hồ Văn An HĐ trải nghiệm, Lịch sử-Địa lí  

5 Nguyễn Tấn Đạt 
Giáo dục thể chất 

 

6 Lê Hoài Hiếu  

4 

1 Nguyễn Thanh Hoài Tiếng Việt  

2 Lê Công Định Toán, Đạo đức  

3 Trần Chí Hậu Khoa học, Công nghệ  

4 Hồ Thị Tố Linh HĐ trải nghiệm, Lịch sử-Địa lí  

5 Nguyễn Thanh Việt Nhạc  

6 Võ Thị Kiều Thu Tin học  

5 

1 Đoàn Tiến Điệp Tiếng Việt  

2 Trần Hữu Nghĩa Toán, Đạo đức  

3 Châu Hoàng Minh Khoa học, Công nghệ  

4 Trần Thị Minh Tuyến HĐ trải nghiệm, Lịch sử-Địa lí  

5 Đỗ Thị Ngọc Trân 
Tiếng Anh 

 

6 Đinh Ngọc Hân  

IV. Thời gian thực hiện 

TT Nội dung thực hiện Thời gian Địa điểm 
Bộ phận 

thực hiện 

1 Thông báo danh mục SGK Bộ 

GDĐT phê duyệt 
Tháng 02/2023 

Tại trường; 

Zalo 

BGH, GV 

toàn trường 

2 
Tất cả CBQL, GV nghiên cứu các 

bản mẫu SGK  (GV truy cập vào 

đường Link từng bộ sách) 

Ngày 06/02 đến 

ngày 28/02/2023 

Các đường 

Link sách 

BGH, GV 

toàn trường 

3 
Tham dự Hội nghị trực tuyến từ Sở 

GD triển khai lựa chọn SGK cấp Tiểu 

học năm 2023-2024 

7 giờ 30 phút, 

ngày 22/02/2023 

Trực tuyến 

tại    điểm 

cầu của 

trường 

BGH, GV 

toàn trường 

4 Xây dựng và triển khai kế hoạch đề 
13 giờ 30 phút 

Ngày 
Tại trường 

BGH, GV 

toàn trường 
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V. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 4434/QĐ-

BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Ghi chú 

1. Tiếng Việt 4 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị Thanh 

Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

 

xuất lựa chọn SGK lớp 4 năm học 

2023-2024 

22/02/2023 

5 
Tham dự trực tuyến giới thiệu SGK 

lớp 4. 

Ngày 

23/02/2023 đến 

ngày 26/02/2023 

Trực tuyến 

tại    điểm 

cầu của 

trường 

BGH, GV 

toàn trường 

6 

Báo cáo, tổng hợp kết quả đánh giá, 

rà soát và các kiến nghị của giáo 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh về 

việc điều chỉnh, bổ sung danh mục 

SGK lớp 1,2,3 

Ngày 

27/02/2023 
Tại trường 

BGH, GV 

toàn trường,  

cha mẹ học 

sinh, học sinh 

7 

Các tổ chuyên môn tiến hành họp 

thảo luận và đánh giá các SGK của 

môn học thuộc chuyên môn phụ trách 

theo tiêu chí lựa chọn SGK, bỏ phiếu 

đề xuất lựa chọn danh mục SGK 

(Theo Phụ lục 2). Tổ chuyên môn 

hoàn tất phụ lục 3 

Từ ngày 04/3 

đến ngày 

09/3/2023 

Tại trường 

Tổ trưởng, 

GV toàn 

trường 

8 

Tổ chức cuộc họp để thảo luận, đánh 

giá SGK trên cơ sở danh mục SGK 

do các tổ chuyên môn đề xuất, lựa 

chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn 

học (Phụ lục 4) 

Ngày 

11/3/2023 

(8 giờ, Phòng 

Tiếng Anh) 

Tại trường 

HT, PHT, Tổ 

trưởng cm, 

đại diện Ban 

ĐDCMHS 

9 
Báo cáo danh mục SGK đề xuất về 

Phòng GDĐT (Phụ lục 5) 
Ngày 12/3/2023 Tại trường Hiệu trưởng 

10 

Triển khai quyết định phê duyệt 

SGK của UBND Tỉnh; Công khai, 

thông báo danh mục SGK được 

UBND Tỉnh phê duyệt 

Ngay khi có 

Quyết định phê 

duyệt 

Tại trường 
BGH, GV 

toàn trường 

11 

 
Rà soát đánh giá tình hình triển khai 

SGK năm học 2023 - 2024 

Tháng 4/2023-

3/2024 
Tại trường 

BGH, GV 

toàn trường 
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2. Tiếng Việt 4 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

3. Tiếng Việt 4 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Phan Thị Hồ 

Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh Hà, 

Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích Thủy. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng 

Đông, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh, 

Đặng Thị Yến. 

 

4. Toán 4 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

5. Toán 4 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

6. Toán 4 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn 

Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

7. Toán 4 

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, 

Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm 

Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân. 

Nhà xuất bản Đại 

học Vinh 
 

8. 
Toán 4 

 

Phan Doãn Thoại (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Phương Anh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 
 

9. Đạo đức 4 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10. Đạo đức 4 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

11. Đạo đức 4 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất 

Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn 

Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị 

Hàn Thy. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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12. 
Lịch sử và 

Địa lí 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 

phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

13. 
Lịch sử và 

Địa lí 4 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

14. 
Lịch sử và 

Địa lí 4 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn 

Thị Trang Thanh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

15. Khoa học 4 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu 

Anh Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

16. Khoa học 4 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

17. Khoa học 4 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

18. Tin học 4 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

19. Tin học 4 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

20. Tin học 4 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy 

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ 

Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

21. Tin học 4 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình 

Thắng (Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn 

Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Dũng. 

Nhà xuất bản Đại 

học Vinh 
 

22. Tin học 4 

Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm, Lê 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Đại 

học Vinh 
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23. Tin học 4 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Huế 
 

24. Công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 

(Chủ biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên 

Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

25. Công nghệ 4 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn 

Thị Ngân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

26. Công nghệ 4 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ 

biên), Hoàng Xuân Anh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

27. 
Giáo dục Thể 

chất 4 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ 

Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 

Mai Vương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

28. 
Giáo dục Thể 

chất 4 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

29. 
Giáo dục thể 

chất 4 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị 

Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

30. Âm nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

31. Âm nhạc 4 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

32. Âm nhạc 4 
Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

33. 
Mĩ thuật 4 

(Bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

34. Mĩ thuật 4 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, 

Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy 

Anh, Trần Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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35. 
Mĩ thuật 4 

(Bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

May (Chủ biên), Đỗ Viết Hoàng, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

36. Mĩ thuật 4 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình 

Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải 

Kiên. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

37. 

Hoạt động 

trải nghiệm 4 

(Bản 1) 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp 

(Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

38. 
Hoạt động 

trải nghiệm 4 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

39. 

Hoạt động 

trải nghiệm 4 

 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ Biên), Nguyễn Thụy 

Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

40. 

Hoạt động 

trải nghiệm 4 

(Bản 2) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ Biên), Phạm Thùy 

Liêm, Lại Thị Yến Ngọc, (Đồng chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Hoài 

Thu, Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

41. 

Tiếng Anh 4 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc 

Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

42. 

Tiếng Anh 4 

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

43. 

Tiếng Anh 4 

(Macmillan 

Next Move) 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Đặng Ngân Giang, 

Nguyễn Thị Thu Hoài. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

và Phát triển 

Xuất bản 

phẩm giáo 

dục Victoria 

44. 

Tiếng Anh 4 

(Explore Our 

World) 

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Lê 

Nguyễn Như Anh, Đinh Trần Hạnh Nguyên, 

Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Công ty 

VEPIC 

45. 

Tiếng Anh 4 

(i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Giáo dục Đại 

Trường Phát 
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Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương 

Hoài Thương. 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

46. 

Tiếng Anh 4 

(Extra and 

Friends) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Giáo dục Đại 

Trường Phát 

47. 

Tiếng Anh 4 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai 

Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

48. 

Tiếng Anh 4 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng. 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
 

49. 
Tiếng Anh 4 

(Guess what!) 

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Diệu Hà, Nguyễn Thúy Lan. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Công ty 

Zenbooks 

50. 

Tiếng Anh 4 

(Phonics- 

Smart) 

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy. 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

VPBOX phía 

Nam 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Hiệu trưởng:  

Chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 của 

đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. 

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các bước; phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn 

và các thành viên thực hiện. 

- Tổ chức cuộc họp để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ 

chuyên môn đề xuất, lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học (Phụ lục 4) lúc 8 giờ ngày 

11/3/2023tại phòng Tiếng Anh và  hoàn thànhh hồ sơ đề xuât lựa chọn gửi về Phòng Giáo 

dục. 

- Báo cáo về Phòng Giáo dục-Đào tạo kết quả đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo 

khoa lớp 4 năm học 2023-2024 của đơn vị (Phụ lục 5) ngày 13/3/2023. 

2. Phó Hiệu trưởng  

Chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do Hiệu trưởng phân công. 

Chỉ đạo và tham gia cùng các thành viên trong tổ về thảo luận, nhận xét, đánh giá, 

đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 theo môn học. 

3. Tổ trưởng: 

- Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn học, 

hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK được UBND 

tỉnh ban hành. 
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- Tổ chức cuộc họp để các thành viên trong tổ trao đổi các ý kiến thảo luận hoàn 

thành trước ngày 10/3/2023 (Tổ trưởng điều hành buổi họp). Tổ chức cho GV bỏ phiếu kín 

đề xuất lựa chọn SGK cho mỗi môn học. 

- Báo cáo Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. 

Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn phải có đủ chữ ký của tổ 

trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn. 

- Lập biên bản làm việc, nộp toàn bộ hồ sơ làm việc của tổ về Hiệu trưởng đúng thời 

gian qui định. (Phụ lục 1,2,3) 

4. Giáo viên: 

- Nghiên cứu thật kĩ các bản sách giáo khoa ở mục I (Để nghiên cứu đúng cần nghiên 

cứu kĩ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành kèm theo Thông tư số 32. 

- Từng cá nhân thể hiện rõ ý kiến đánh giá các sách giáo khoa theo biểu mẫu đính 

kèm, gửi bản giấy và Gmail cho tổ trưởng chậm nhất ngày 05 tháng 3 năm 2023. 

- Trên cơ sở ý kiến của từng cá nhân, nhóm trưởng tổng hợp ý kiến cả nhóm theo 

biểu mẫu đính kèm, gửi bản giấy (nhóm và của từng cá nhân) và email về Hiệu trưởng chậm 

nhất ngày 06 tháng 3 năm 2023. 

- Chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá đề xuất lựa chọn sách giáo khoa; 

- Bỏ bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn SGK cho mỗi môn học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng và Hiệu trưởng phân công. 

5. Tổ Văn phòng:  

Photo các văn bản, tài liệu, biểu mẫu ,.... có liên quan đến triển khai đề xuất lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 4, năm học 2023-2024. 

Trên đây là kế hoạch đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, năm học 2023-2024 của 

Trường Tiểu học Mỹ An 1 yêu cầu các thành viên có liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận : 
- Giáo viên (thực hiện); 
- Lưu: VT (H)                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                             

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

  Phan Văn Dũng 

 

 

 

 


